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Tóm tắt. Cây Hoa cúc (Chrysanthemum sp.) là loại cây có giá trị kinh tế và dược liệu lớn. 

Loại cây này đứng thứ hai về sản lượng hoa cắt cành trên thế giới. Acid salicylic (SA) là chất 

điều hòa sinh trưởng đa tác động tới các đặc điểm sinh lí của thực vật. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi tìm hiểu tác động của SA ở các nồng độ khác nhau (0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 và 

2,0 mM) đến các đặc điểm sinh lí của hoa cúc mai vàng cắt cành. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 

rằng SA có tác động tới hàm lượng sắc tố quang hợp và huỳnh quang diệp lục của lá cũng 

như hàm lượng anthocyanin trong mô cánh hoa cúc mai vàng cắt cành. SA ở các nồng độ 

0,25 - 0,5 mM làm tăng hàm lượng diệp lục a, diệp lục b, diệp lục tổng số và carotenoid trong 

mô lá ở các ngày 2 đến thứ 5 so với ngày 1. Hàm lượng các sắc tố quang hợp này không biến 

đổi qua các ngày thí nghiệm ở các công thức xử lí SA nồng độ 0,75 - 1,0 mM. Trong 

khi đó, SA ở nồng độ 1,5 - 2,0 mM làm giảm hàm lượng sắc tố quang hợp ở ngày 3 - 5 so với 

ở ngày 1. Giá trị Fv/Fm giảm từ ngày 1 đến ngày 5 ở tất cả các công thức thí nghiệm, mức 

độ giảm nhỏ nhất ở các công thức 0,25 và 0,50. Anthocyanin được tích lũy trong cánh hoa 

cúc mai vàng cắt cành ở tất cả các công thức thí nghiệm nhiều hơn ở các ngày 2 - 4 so với ở 

ngày 1. Ở ngày 5, hàm lượng sắc tố này vẫn cao hơn ở ngày 1 ở các công thức có xử lí SA 

nồng độ 0,25 - 0,75 mM. 

Từ khóa: Acid salicylic, anthocyanin, hoa cúc mai vàng cắt cành, Fv/Fm, sắc tố quang hợp. 

1.   Mở đầu 

Cây Hoa cúc (Chrysanthemum sp.) có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản. Hiện nay chi 

Cúc (Chrysanthemum) có khoảng 40 loài [1]. Cúc là loại cây hoa cắt cành có sản lượng đứng thứ 

hai, chỉ xếp sau hoa hồng [2]. Loại hoa này được trồng rộng rãi và có sản lượng cành cắt lớn ở 

một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam… [3]. Ở Việt Nam, 

cây Cúc cũng được trồng ở nhiều địa phương trên cả nước nhưng chưa có số lượng thống kê chi tiết. 

Các loại hoa cắt cành sẽ có nhiều biến đổi sinh lí, như sự tăng hô hấp, sản sinh ethylene, rụng 

hoa [4, 5]. Tác động của các phytohormone lên các đặc điểm sinh lí của cành hoa sau khi cắt khỏi 

cây đã được nghiên cứu ở nhiều loài khác nhau như hồng [6], cúc [7], đồng tiền [8].  

Acid salicylic (SA) có tác động lớn đến thực vật, với vai trò của một hormone đa tác động [9, 10]. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng SA có thể kéo dài thời gian sống của hoa cắt cành. Ở cây cẩm 

chướng, khi xử lí SA ở ba nồng độ 1, 1,5 và 2 mM đều làm giảm hàm lượng MDA trong mô, 
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đồng thời kéo dài thời gian sống của hoa [11]. Tương tự, khi xử lí SA ở nồng độ 100 M đã làm 

tăng các hàm lượng diệp lục trong lá, hàm lượng proline cũng như tăng hoạt độ catalase và 

peroxidase của cành hoa cắt so với đối chứng, chứng tỏ rằng hoạt động sinh lí của cành hoa cắt 

có xử lí SA mạnh hơn so với của cành hoa không được xử lí [12]. Ở hoa đồng tiền cắt cành, xử lí 

SA 100 ppm làm giảm hàm lượng MDA, giảm số lượng vi khuẩn đồng thời làm tăng thời gian 

sống của hoa lên cao hơn so với đối chứng [13]. SA ở nồng độ 1 mM làm giảm nồng độ MDA, 

giảm sự thoát ion và hoạt tính lipoxygenase nhưng làm tăng hoạt độ các enzyme chống oxi hóa 

như catalase, peroxidase, giảm hàm lượng H2O2, đồng thời, kéo dài đời sống hoa, làm chậm thời 

gian rụng cánh [14]. Khi xử lí SA ở các nồng độ 100, 200 và 300 mg/L đều làm kéo dài thời gian 

sống của cả năm giống hoa Alstroemeria peruviana, Gerbera jamesonii, Lilium asiaticum, Rosa 

hybrida và Polianthes tuberose, trong đó hiệu quả cao nhất được quan sát ở nồng độ 300 mg/L [15].  

Trong khi đó, tác động của SA đến một số chỉ tiêu sinh lí của hoa cúc mai vàng cắt cánh còn 

chưa được nghiên cứu và cần được tiến hành, góp phần cung cấp dẫn liệu khoa học trong bảo 

quản giống hoa này. 

2.   Nội dung nghiên cứu 

2.1. Vật liệu, và phương pháp nghiên cứu        

Cây cúc Mai vàng có nguồn gốc in vitro được cung cấp bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 

Phát triển công nghệ cao Minh Anh. Cây sau khi được luyện ex vitro được trồng tại Nhà lưới thực 

nghiệm khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hùng Vương. Cành hoa của cây Cúc được sử 

dụng làm vật liệu nghiên cứu. 

Trong nghiên cứu này, SA ở các nồng độ khác nhau (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 và 2,0 mM) 

được phun lên lá của cành cúc mai vàng. Mỗi công thức gồm 5 cành, được cắm trong bình tam 

giác đựng 250 ml nước cất vô trùng. Mỗi công thức sử dụng 30 ml dung dịch SA phun cho 5 cành 

hoa. Các cành hoa sau xử lí được đặt trong phòng thí nghiệm, nhiệt độ từ 26 - 32oC, chiếu sáng 

bằng đèn huỳnh quang 16 giờ/ngày. 

Huỳnh quang diệp lục được đo tại lá thứ 3 từ đỉnh ngọn bằng máy đo hiệu suất huỳnh quang 

diệp lục (Chlorophyll fluorescence metter, model OS - 30P, Hundson, USA). Diệp lục và 

carotenoid được chiết bằng aceton 80% và được xác định theo phương pháp pháp quang học được 

được mô tả bởi Nguyễn Văn mã và nnk. (2013) [16]. Anthocyanin được chiết bằng Ethanol có 

pH = 1 (với HCl) và được xác định bằng phương pháp quang phổ [17]. Các số liệu được tính 

trung bình, sự sai khác giữa các giá trị trung bình được kiểm tra với test Duncan (p = 0,05) trên 

phần mềm SPSS. 

2.2.  Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

2.2.1. Tác động của acid salicylic tới hàm lượng sắc tố quang hợp 

Các kết quả nghiên cứu thu được cho thấy rằng SA có tác động của đến hàm lượng sắc tố 

quang hợp (các Bảng 1 - 4).  

Thực vậy, khi xử lí SA với các nồng độ khác nhau (0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 và 2 mM), động 

thái biến đổi diệp lục a (Dla) trong mô lá cúc mai vàng cắt cành là khác nhau và không giống với 

sự biến động hàm lượng sắc tố này ở công thức không xử lí SA (Bảng 1). Ở công thức không xử lí 

SA (0,00), hàm lượng Dla trong mô lá giữ ổn định sang ngày 2 sau cắt cành, sau đó giảm dần từ 

ngày 3 đến ngày 5. Giá trị hàm lượng Dla trong mô lá cành cúc mai vàng ở các ngày 3, thứ 4 và 

thứ 5 chỉ còn đạt 92; 82,1 và 73,4% so với ở ngày 1 sau cắt cành. Trong khi được xử lí SA ở các 

nồng độ 0,25 mM, hàm lượng Dla có sự tăng lên trong quá trình theo dõi. Ở ngày 2 đến ngày 5, 

hàm lượng Dla trong mô lá lần lượt tăng hơn 5,4%; 10,1% và 12% so với ở ngày 1. Tương tự, 

khi được xử lí SA ở nồng độ 0,5 mM, hàm lượng Dla cũng đạt cực đại ở các ngày 3 đến thứ 5. 
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Khi được xử lí SA ở nồng độ 0,75 và 1,0 mM, hàm lượng Dla trong mô lá giữ ổn định trong suốt 

thời gian theo dõi. Trong khi đó, khi xử lí SA ở nồng độ 1, 5 và 2,0 mM, hàm lượng Dla trong 

mô lá cúc ai vàng cắt cành giữ ổn định sang ngày 2, sau đó giảm dần ở các ngày tiếp theo. 

Đến ngày 5 sau xử lí SA, hàm lượng Dla trong mô lá ở hai công thức thí nghiệm này chỉ còn lần 

lượt 77,8% và 68,3% so với ở ngày 1. 

Bảng 1. Hàm lượng diệp lục a (Dla) trong mô lá cúc mai vàng dưới tác động  

của acid salicylic (đơn vị mg/g lá tươi) 

Nồng 

độ 

SA 

(mM) 

D1 D2 D3 D4 D5 

M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 

0,0 1662a ± 54 100 1654a ± 21 99,5 1529b ± 2 92,0 1364c ± 14 82,1 1220d ± 37 73,4 

0,25 1659c ± 37 100 1750b ± 20 105,4 1862a ± 22 112,2 1828a ± 29 110,1 1858a ± 9 112,0 

0,5 1658c ± 11 100 1740b ± 33 105,0 1802a ± 2 108,7 1823a ± 9 110,0 1831a ± 17 110,4 

0,75 1624a ± 20 100 1627a ± 10 100,2 1648a ± 4 101,4 1628a ± 8 100,3 1635a ± 18 100,7 

1,0 1641a ± 26 100 1644a ± 35 100,2 1650a ± 19 100,6 1661a ± 21 101,2 1657a ± 21 101,0 

1,5 1615a ± 11 100 1602a ± 7 99,2 1494b ± 9 92,5 1369c ± 23 84,8 1257d ± 9 77,8 

2,0 1627a ± 42 100 1617a ± 17 99,3 1457b ± 17 89,5 1329c ± 8 81,7 1111d ± 9 68,3 

M: giá trị trung bình, SD: độ lệch chuẩn, D: ngày. Các chữ cái khác nhau trong cùng hàng thể hiện giá 

trị khác nhau có ý nghĩa thống kê (p = 0,05) khi kiểm định với phép kiểm tra Duncan 

Bảng 2. Hàm lượng diệp lục b (Dlb) trong mô lá cúc mai vàng dưới tác động  

của acid salicylic (đơn vị g/g lá tươi) 

Nồng 

độ SA 

(mM) 

D1 D2 D3 D4 D5 

M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 

0,00 915a ± 61 100 862a ± 14 94,2 778b ± 25 84,9 778c ± 15 85,0 608d ± 9 66,4 

0,25 849c ± 21 100 929b ± 39 109,4 944ab ± 8 111,1 975a ± 7 114,8 853c ± 23 100,5 

0,50 876c ± 13 100 911bc ± 16 104,0 940ab ± 17 107,3 969a ± 25 110,6 909bc ± 8 103,8 

0,75 827a ± 26 100 856a ± 24 103,6 844a ± 5 102,1 836a ± 22 101,2 822a ± 15 99,4 

1,00 841a ± 10 100 849a ± 30 101,0 841a ± 26 100,0 852a ± 15 101,4 815a ± 22 96,9 

1,50 849a ± 8 100 819b ± 15 96,4 777c ± 3 91,6 695d ± 17 81,9 615e ± 7 72,5 

2,00 844a ± 52 100 845a ± 19 100,0 778b ± 27 92,1 674c ± 4 79,9 540d ± 9 64,0 

M: giá trị trung bình, SD: độ lệch chuẩn, D: ngày. Các chữ cái khác nhau trong cùng hàng 

thể hiện giá trị khác nhau có ý nghĩa thống kê (p = 0,05) khi kiểm định với phép kiểm tra Duncan 

Nhìn chung, sự biến động hàm lượng diệp lục b (Dlb) trong mô lá cúc mai vàng cắt cành ở 

các công thức thí nghiệm gần giống với sự biến đổi hàm lượng Dla đã được quan sát (Bảng 2). 

Ở công thức không xử lí SA, hàm lượng Dlb cũng giảm dần, đến ngày 5 chỉ còn 66,4% so với ở 

ngày đầu. Hàm lượng sắc tố này trong mô lá ở các công thức được xử lí SA nồng độ 0,75 và 1,0 mM 

cũng giữ ổn định trong thời gian theo dõi. Đồng thời, hàm lượng Dlb ở mô lá các công thức 1,5 

và 2,0 mM giữ tương đối ổn định ở ngày 2 (bằng 96,4 và 100% so với ngày 1), sau đó giảm dần 

ở ngày 3 (bằng 91,6 và 92,1% so với ngày 1), thứ 4 (bằng 81,9 và 79,9% so với ngày 1) và thứ 5 

(bằng 72,5 và 64% so với ngày 1). Trong khi đó, hàm lượng Dlb trong mô lá cúc mai vàng cắt 
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cành ở hai công thức 0,25 và 0,5 mM cũng có sự tăng dần lên từ ngày 1 đến ngày 4 (lần lượt bằng 

114,8 và 110,6% so với ngày 1) nhưng sau đó giảm về mức ban đầu, bằng với ở ngày 1. 

Bảng 3. Hàm lượng diệp lục tổng số (Dla+b) trong mô lá cúc mai vàng dưới tác động  

của acid salicylic (đơn vị g/g lá tươi) 
Nồng 

độ SA 

(mM) 

D1 D2 D3 D4 D5 

M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 

0,00 2584a ± 115 100 2522a ± 22 97,6 2312b ± 26 89,5 2147c ± 9 83,1 1832d ± 82 70,9 

0,25 2514c ± 52 100 2685b ± 48 106,8 2812a ± 16 111,8 2809a ± 36 111,7 2717b ± 13 108,1 

0,50 2540c ± 13 100 2657b ± 42 104,6 2748a ± 19 108,2 2799a ± 31 110,2 2746a ± 24 108,1 

0,75 2456b ± 11 100 2489ab ± 20 101,3 2498a ± 8 101,7 2470ab ± 28 100,6 2463ab ± 23 100,2 

1,00 2488a ± 36 100 2499a ± 54 100,5 2497a ± 45 100,4 2519a ± 25 101,3 2478a ± 29 99,6 

1,50 2470a ± 16 100 2427b ± 22 98,3 2277c ± 6 92,2 2069d ± 39 83,8 1877e ± 15 76,0 

2,00 2477a ± 92 100 2467a ± 32 99,6 2240b ± 39 90,4 2009c ± 10 81,1 1655d ± 2 66,8 

CT: Công thức, M: giá trị trung bình, SD: độ lệch chuẩn, D: ngày. Các chữ cái khác nhau trong cùng 

hàng thể hiện giá trị khác nhau có ý nghĩa thống kê (p = 0,05) khi kiểm định với phép kiểm tra Duncan 

Hàm lượng diệp lục tổng số (Dla+b) trong mô lá cúc mai vàng cắt cành dưới tác động của SA 

biến động tương tự như hàm lượng Dla trong thời gian thí nghiệm (Bảng 4). SA ở nồng độ 0,25 

và 0,5 mM làm tăng hàm lượng Dla+b, trong khi SA ở nồng độ 0,5 và 0,75 mM giữ hàm lượng 

Dla+b ổn định trong quá trình thí nghiệm. Ngược lại, SA ở nồng độ 1,5 và 2,0 mM làm giảm hàm 

lượng Dla+b trong mô lá cúc mai vàng cắt cành. Đến ngày 5 sau xử lí, hàm lượng Dla+b ở các 

công thức xử lí 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5 và 2,0 mM SA lần lượt bằng 108,1; 108,1; 100,2; 99,6; 

76,0 và 66,8 so với ở ngày 1. Giá trị hàm lượng Dla+b ở công thức không xử lí SA ở ngày 5 bằng 

70,9% so với ở ngày 1. 

Bảng 4. Hàm lượng carotenoid trong mô lá cúc mai vàng dưới tác động  

của acid salicylic (đơn vị g/g lá tươi) 
Nồng 

độ SA 

(mM) 

D1 D2 D3 D4 D5 

M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 

0,00 230a ± 13 100 224a ± 16 97,6 203b ± 12 88,2 182c ± 4 79,3 166c ± 7 72,4 

0,25 230b ± 18 100 230b ± 2 100,0 249b ± 15 108,5 235b ± 16 102,3 297a ± 22 129,1 

0,50 235b ± 10 100 242ab ± 1 100,2 258ab ± 7 106,9 238ab ± 7 98,4 273a ± 37 112,9 

0,75 231a ± 12 100 227a ± 6 98,4 224a ± 11 97,2 219a ± 8 95,0 200b ± 2 86,7 

1,00 226a ± 11 100 227a ± 10 100,6 225a ± 3 99,7 213ab ± 9 94,4 201b ± 4 89,1 

1,50 230a ± 5 100 228a ± 7 99,2 217ab ± 11 94,3 210b ± 11 91,6 172c ± 2 74,7 

2,00 217ab ± 7 100 228a ± 11 104,9 215ab ± 9 99,1 206b ± 4 94,7 165c ± 3 75,8 

M: giá trị trung bình, SD: độ lệch chuẩn, D: ngày. Các chữ cái khác nhau trong cùng hàng thể hiện giá 

trị khác nhau có ý nghĩa thống kê (p = 0,05) khi kiểm định với phép kiểm tra Duncan 

Carotenoid là các sắc tố phụ quang hợp được biết rộng rãi với vai trò anten trong phức hệ 

quang hợp đồng thời có chức năng bảo vệ các phân tử diệp lục [18]. Trong nghiên cứu này, sự 

biến động của hàm lượng carotenoid trong mô lá cúc mai vàng cắt cành dưới tác động của SA 

cũng được xem xét (Bảng 4). Tương tự như diệp lục, carotenoid trong mô lá giảm dần ở các công 

thức không xử lí SA và xử lí SA ở nồng độ 1,5 và 2,0 mM, trong khi tăng lên khi được xử lí SA 

0,25 và 0,5 mM. Ở các công thức được xử lí SA với nồng độ 0,75 và 1,0 mM, hàm lượng 

carotenoid ổn định đến ngày 4 nhưng sau đó giảm xuống ở ngày 5. Đến ngày 5 sau xử lí SA, hàm 

lượng carotenoid trong mô lá các công thức xử lí 0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 và 2 mM SA lần 

lượt bằng 72,4; 129,1; 112,9; 86,7; 89,1; 74,7 và 75,8% so với ở ngày 1.  

Như vậy, hàm lượng các loại sắc tố quang hợp trong mô lá cúc mai vàng cắt cành suy giảm 

trong quá trình thí nghiệm khi không được xử lí SA. Hiện tượng này có thể do sau khi cắt cành, 
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quá trình sinh tổng hợp mới các sắc tố quang hợp bị suy giảm trong khi quá trình phân giải diễn 

ra mạnh mẽ hơn [19], hiện tượng này cũng được quan sát khi thực vật bị đặt trong điều kiện bất 

lợi [20]. SA ở các nồng độ khác nhau có hiệu ứng khác nhau đối với hàm lượng các loại sắc tố 

quang hợp ở mô lá cúc mai vàng cắt cành. Ở nồng độ SA 0,25 - 0,5 mM, hàm lượng sắc tố quang 

hợp có xu hướng tăng, kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu của Ramtin et al. (2016) 

trên đối tượng hoa cẩm chướng [12]. SA ở nồng độ 0,75 - 1,0 mM có xu hướng giữ hổn định hàm 

lượng sắc tố quang hợp. Trong khi đó SA ở nồng độ 1,5 - 2 mM gây suy giảm hàm lượng sắc tố 

quang hợp. Có thể khi ở nồng độ cao, SA tác động như một độc tố, thúc đẩy các quá trình phân 

giải. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với kết quả nghiên cứu trên cây lúa mì non [21]. 

2.2.2.  Tác động của acid salicylic tới giá trị huỳnh quang diệp lục của lá cúc mai vàng cắt cành 

Bảng 5. Giá trị Fv/Fm của lá cúc mai vàng dưới tác động của acid salicylic  
Nồng 

độ SA 

(mM) 

D1 D2 D3 D4 D5 

M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 

0,00 0,823a ± 0,003 100 0,792b ± 0,004 96,2 0,769c ± 0,004 93,4 0,735d ± 0,001 89,3 0,630e ± 0,005 76,5 

0,25 0,818a ± 0,003 100 0,797b ± 0,001 97,5 0,783c ± 0,003 95,8 0,765d ± 0,003 93,5 0,746e ± 0,003 91,2 

0,50 0,819a ± 0,007 100 0,795b ± 0,002 97,0 0,771c ± 0,002 94,1 0,751d ± 0,004 91,6 0,735e ± 0,003 89,7 

0,75 0,821a ± 0,004 100 0,793b ± 0,002 96,6 0,768c ± 0,004 93,6 0,753d ± 0,001 91,7 0,713e ± 0,004 86,8 

1,00 0,819a ± 0,005 100 0,796b ± 0,002 97,2 0,763c ± 0,005 93,2 0,734d ± 0,002 89,6 0,679e ± 0,010 82,9 

1,50 0,819a ± 0,002 100 0,788b ± 0,003 96,2 0,766c ± 0,001 93,5 0,726d ± 0,002 88,6 0,624e ± 0,006 76,3 

2,00 0,822a ± 0,005 100 0,786b ± 0,001 96,5 0,765c ± 0,004 93,1 0,726d ± 0,003 88,3 0,630e ± 0,003 76,7 

M: giá trị trung bình, SD: độ lệch chuẩn, D: ngày. Các chữ cái khác nhau trong cùng hàng thể hiện giá 

trị khác nhau có ý nghĩa thống kê (p = 0,05) khi kiểm định với phép kiểm tra Duncan 

 

Huỳnh quang diệp lục là một kĩ thuật thông dụng trong sinh lí thực vật do huỳnh quang diệp 

lục phản ánh hoạt tính của quang hệ II, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường, bị suy giảm 

khi cây bị stress [22]. Trong nghiên cứu này, huỳnh quang diệp lục của lá cúc mai vàng cắt cành 

đã được phân tích (Bảng 5). Giá trị Fv/Fm đều bị giảm xuống ở cả công thức không và có xử lí SA. 

Tuy nhiên, mức độ giảm của giá trị Fv/Fm không giống nhau giữa các công thức thí nghiệm. Đến 

ngày 5 của thí nghiệm, giá trị Fv/Fm ở các công thức xử lí 0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 và 2,0 

mM SA chỉ còn lần lượt 76,5; 91,2; 89,7; 86,8; 82,9; 76,3 và 76,7% so với ở ngày 1. Như vậy, 

SA ở nồng độ 0,25-0,5 mM có tác động bảo vệ bộ máy quang hợp, hạn chế sự suy giảm giá trị 

huỳnh quang diệp lục Fv/Fm lớn nhất. Kết quả nghiên cứu này khẳng định tác động của SA đối 

với giá trị huỳnh quang diệp lục của cây Arabidopsis [23]. 

2.2.3.  Tác động của acid salicylic tới hàm lượng anthocyanin trong mô hoa 

Anthocyanin là sắc tố tồn tại trong tế bào chất, chịu trách nhiệm một phần về màu sắc các loại 

hoa, đồng thời có tác dụng chống oxi hóa [24]. Trong nghiên cứu này, hàm lượng anthocyanin trong 

cánh hoa cúc mai vàng cắt cành đã được phân tích dưới tác động của SA (Bảng 6). Sau khi cắt cành, 

hàm lượng anthocyanin tăng lên qua các ngày hai đến ngày 4 đối với cả công thức có và không xử 

lí SA. Đến ngày 5, hàm lượng anthocyanin ở các công thức xử lí SA nồng độ 0,25-0,75 mM vẫn 

cao hơn so với ở ngày 1, trong khi đó hàm lượng anthocyanin ở các công thức 0,0; 1,5 và 2,0 mM 

đã giảm thấp hơn so với ngày 1. Mức độ biến động của hàm lượng anthocyanin trong mô cánh hoa 

cúc mai vàng cắt cành không giống nhau giữa các công thức thí nghiệm. Mức tăng hàm lượng 

anthocyanin cao nhất luôn được quan sát ở công thức xử lí SA 0,25 và 0,5 mM. So với ở ngày 1, 

hàm lượng anthocyanin ở các công thức xử lí 0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 và 2,0 mM SA lần lượt 

bằng 155,1; 205,0; 217,9; 194,4; 183,1; 182,3 và 172,9%. Giá trị tương ứng ở ngày 3 lần lượt bằng 

173,5; 21,3; 209,3; 172,9; 177,4; 132,6 và 130,2%. Ở ngày 4, các giá trị hàm lượng anthocyanin 

được quan sát bằng 125,9; 195,3; 189,7; 150,2; 157,8; 116,0 và 117,3%. Ở ngày 5, giá trị hàm lượng 

anthocyanin ở các công thức 0,25; 0,75 và 1,0 vẫn bằng 182,1; 174,3 và 127,1% so với ngày 1 trong 
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khi đó, giá trị này ở các công thức 0,0; 1,0; 1,5 và 2,0 chỉ còn 87,3; 98,8; 82,9 và 80,5% so với ngày 1. 

Kết quả nghiên cứu này khẳng định sự tích lũy anthocyanin dưới tác động của SA ở hoa lay ơn 

(Gladiolus grandiflorus cv. Amsterdam) cắt cành [25]. 

Bảng 6. Hàm lượng Anthocyanin trong mô hoa cúc mai vàng dưới tác động  

của acid salicylic (đơn vị g/g lá tươi) 
Nồng 

độ SA 

(mM) 

D1 D2 D3 D4 D5 

M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 M ± SD %D1 

0,00 18,07d ± 1,04 100,0 28,02b ± 0,75 155,1 31,35a ± 1,00 173,5 22,74c ± 0,59 125,9 15,78e ± 0,84 87,3 

0,25 17,95d ± 0,69 100,0 36,80ab ± 2,84 205,0 39,73a ± 2,33 221,3 35,05bc ± 2,08 195,3 32,70c ± 0,58 182,1 

0,50 18,48d ± 0,77 100,0 40,26a ± 1,60 217,9 38,66a ± 0,75 209,3 35,04b ± 0,54 189,7 32,21c ± 1,56 174,3 

0,75 18,29e ± 0,60 100,0 35,55a ± 1,74 194,4 31,62b ± 0,71 172,9 27,46c ± 1,30 150,2 23,24d ± 1,09 127,1 

1,00 18,09c ± 1,21 100,0 33,13a ± 0,60 183,1 32,10a ± 1,46 177,4 28,55b ± 1,58 157,8 17,88c ± 0,59 98,8 

1,50 18,73d ± 0,94 100,0 34,15a ± 0,79 182,3 24,83b ± 0,80 132,6 21,71c ± 1,24 116,0 15,52e ± 0,76 82,9 

2,00 18,58d ± 0,50 100,0 32,12a ± 0,42 172,9 24,19b ± 1,45 130,2 21,80c ± 1,09 117,3 14,96e ± 0,47 80,5 

CT: Công thức, M: giá trị trung bình, SD: độ lệch chuẩn, D: ngày. Các chữ cái khác nhau trong cùng 

hàng thể hiện giá trị khác nhau có ý nghĩa thống kê (p = 0,05) khi kiểm định với phép kiểm tra Duncan 

3.   Kết luận 

Xử lí SA ở các nồng độ khác nhau đã tác động đến các chỉ tiêu sinh lí của cúc mai vàng cắt 

cành trong điều kiện phòng thí nghiệm. Trong đó, khi xử lí SA ở nồng độ 0,25 - 0,5 mM có tác 

động làm gia tăng sự tích lũy hàm lượng các sắc tố quang hợp trong mô lá. SA ở nồng độ 

0,75 - 1,0 mM giữ ổn định hàm lượng các loại Dla, Dlb, Dla+b và carotenoid, trong khi ở nồng 

độ 1,5 - 2,0 mM gây giảm tích lũy các loại sắc tố trên. Giá trị huỳnh quang diệp lục Fv/Fm giảm 

ở công thức không xử lí SA mạnh hơn so với ở các cong thức có xử lí, đặc biệt ở nồng độ 

0,25 - 0,5 mM. So với ở ngày 1, hàm lượng anthocyanin trong mô cánh hoa tăng cao đến ngày 4 

của thí nghiệm ở tất cả các công thức, giảm xuống ở ngày 5 đối với các công thức xử lí 0,0; 1,5 

và 2,0 mM SA trong khi tiếp tục cao hơn ở công thức xử lí 0,25 - 0,75 mM SA. Kết quả nghiên 

cứu này gợi mở hướng nghiên cứu sử dụng SA như một chất bảo quản hoa cúc mai vàng cắt cành 

trong thời gian tiếp theo. 

Lời cảm ơn. Công trình này được hoàn thành với sự hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Nghiên cứu 

Khoa học Cơ bản của Trường Đại học Hùng Vương, thuộc đề tài Mã số 05/2018/HĐKH. 
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ABSTRACT 

 

 Effect of salicylic acid on some physiological indices  

of Chrysanthemum cv “mai vang” cut flowers 

 

Cao Phi Bang1, Tran Thi Thanh Huyen2, Le Thi Man1, Chu Thi Bich Ngoc1 

and Phung Thi Lan Hung1 
1Faculty of Natural Sciences, Hung Vuong University 

2Faculty of Biology, Hanoi National University of Education 

Chrysanthemum (Chrysanthemum sp.) has an important economic and medicinal value. This 

plant is the second most important cut flower produced in the world. Salicylic acid is a growth 

regulator with multifunction that is involved in plant physiology. In this works, the effect of 

salicylic acid at different concentrations (0.0; 0.25; 0.5; 0.75; 1.0; 1.5 and 2.0 mM, respectively) 

on physiological characteristics of Chrysanthemum "mai vang" cut flowers was investigated. 

Research results indicated that salicylic acid affected the content of photosynthetic pigments and 

chlorophyll fluorescence of leaves as well as anthocyanin content in the petals Chrysanthemum 

cv. “mai vang” cut flowers. Salicylic acid at concentrations of 0.25 - 0.5 mM increases the content 

of chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, and carotenoids in leaf tissue at days 2 to 5 

compared to day 1. The content of these photosynthetic pigments did not change through the 

experiments under influence of 0.75-1.0 mM salicylic acid. Meanwhile, salicylic acid at the 

concentration of 1.5 - 2.0 mM reduced photosynthetic pigment content at days 3 - 5 compared to 

day 1. A decrease of Fv/Fm value from day 1 to day 5 was observed in all experimental formula, 

the smallest reduction was found in the 0.25 and 0.5 mM treatments. Anthocyanins were higher 

accumulated in Chrysanthemum "mai vang" petals in all experimental formulas at days 2 to 4 

than at day 1. At day 5, the anthocyanin content was still higher than at day 1 under salicylic acid 

treatments with concentrations of 0.25 - 0.75 mM.  

Keywords: Acid salicylic, anthocyanin, chrysanthemum cv. “mai vang” cut flower, Fv/Fm, 

photosynthetic pigments. 


